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DANH SÁCH 

KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG ĐỢT 2 

CTKM “BAY LÀ THÍCH, CHỌN LÀ YÊU” 

(Từ 08/04 đến 30/06/2022) 

 

1. Quà tặng cho khách hàng mở mới hoặc chuyển đổi thành công thẻ tín dụng 

PVcomBank 

1.1. Khách hàng mở mới và chi tiêu lần đầu từ 1,000,000 đồng 

- Khách hàng mở mới thẻ chính Cashback/Shopping có phát sinh giao dịch chi tiêu 

lần đầu từ 1,000,000 đồng trở lên trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ: 

nhận 1,000 dặm thưởng Bông Sen Vàng. 

STT SỐ THẺ TÊN KHÁCH HÀNG 

TỈNH/ 

THÀNH 

PHỐ 

QUÀ 

TẶNG 

(DẶM) 

2 538742******7679 VU THI VAN THUONG Hải Phòng 1,000 

3 511962******6142 PHAM TRUNG HIEU Bắc Ninh 1,000 

4 538742******9930 LE THI THANH MAI Thanh Hóa 1,000 

5 538742******4822 PHAM HONG TRANG Hà Nội 1,000 

6 538742******0767 NGUYEN TIEN MANH Hà Nội 1,000 

7 511962******8900 NGUYEN DINH THANG Hà Nội 1,000 

8 511962******3090 NGUYEN QUANG HUNG Hà Nội 1,000 

9 538742******9526 NONG THANH THAO Hà Nội 1,000 

10 511962******4165 NGUYEN VAN LAM Hà Nội 1,000 

11 538742******9154 DAO THI VIET HOA Hà Nội 1,000 

12 511962******8347 TRAN HUONG THOM Hà Nội 1,000 

13 538742******8896 NGUYEN HANG PHUONG Đà Nẵng 1,000 

14 538742******6851 PHAM TIEN HIEU Vũng Tàu 1,000 

15 538742******3696 DO KIM OANH Hồ Chí Minh 1,000 

16 511962******7631 TRAN THANH TU Hồ Chí Minh 1,000 

17 538742******7679 NGUYEN THI KIM OANH Cần Thơ 1,000 

18 538742******0973 NGUYEN THU HUONG Cà Mau 1,000 

 
1.2. Khách hàng mở mới và đạt tổng chi tiêu từ 5,000,000 đồng 

- Khách hàng mở mới thẻ chính Cashback/Shopping có tổng giao dịch chi tiêu từ 

5,000,000 đồng trở lên trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ: nhận 2,500 

dặm thưởng Bông Sen Vàng. 
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STT SỐ THẺ TÊN KHÁCH HÀNG 

TỈNH/ 

THÀNH 

PHỐ 

QUÀ 

TẶNG 

(DẶM) 

2 538742******7679 VU THI VAN THUONG Hải Phòng 2,500 

3 511962******6142 PHAM TRUNG HIEU Bắc Ninh 2,500 

4 538742******4822 PHAM HONG TRANG Hà Nội 2,500 

5 538742******0767 NGUYEN TIEN MANH Hà Nội 2,500 

6 511962******9201 NGUYEN THE VINH Hà Nội 2,500 

7 511962******3090 NGUYEN QUANG HUNG Hà Nội 2,500 

8 538742******9526 NONG THANH THAO Hà Nội 2,500 

9 511962******4165 NGUYEN VAN LAM Hà Nội 2,500 

10 538742******9154 DAO THI VIET HOA Hà Nội 2,500 

11 511962******8347 TRAN HUONG THOM Hà Nội 2,500 

12 538742******8896 NGUYEN HANG PHUONG Đà Nẵng 2,500 

13 538742******6851 PHAM TIEN HIEU Vũng Tàu 2,500 

14 511962******3932 TRAN NGOC QUYET Hồ Chí Minh 2,500 

15 511962******7631 TRAN THANH TU Hồ Chí Minh 2,500 

16 538742******3959 DAO NGOC PHUONG THAO Kiên Giang 2,500 

17 538742******7679 NGUYEN THI KIM OANH Cần Thơ 2,500 

18 538742******4684 NGO NGUYET ANH Kiên Giang 2,500 

 

2. Quà tặng cho chủ thẻ tín dụng PVcomBank hiện hữu 

300 khách hàng là chủ thẻ tín dụng PVcomBank hiện hữu đạt tổng chi tiêu từ 
5,000,000 đồng trong thời gian diễn ra chương trình: nhận 2,000 dặm thưởng Bông 
Sen Vàng. 

 

STT SỐ THẺ TÊN KHÁCH HÀNG 

TỈNH/ 

THÀNH 

PHỐ 

QUÀ 

TẶNG 

(DẶM) 

109 5387********8383 NGUYEN THI THU TRANG Thanh Hóa 2,000 

110 5387********2942 LE QUANG HIEU Hải Phòng 2,000 

111 5387********3625 NGUYEN HOANG DUONG Hải Phòng 2,000 

112 5387********4402 VU MANH CHIEN Quảng Ninh 2,000 

113 5387********4684 NGUYEN VAN TUAN Thanh Hóa 2,000 

114 5387********7951 NGUYEN HOANG ANH Nam Định 2,000 

115 5387********3629 PHAM THI HANH Nghệ An 2,000 

116 5425********5079 HOANG DINH HIEU Hà Nội 2,000 

117 5425********4022 TA THUY LIEN Hà Nội 2,000 

118 5425********2273 VU HAI NAM Hà Nội 2,000 

119 5387********1042 TRAN THE VU Hà Nội 2,000 

120 5387********5540 TRAN LE XUAN Hà Nội 2,000 
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121 5425********2217 NGUYEN THI KIM GIANG Hà Nội 2,000 

122 5425********6234 NGUYEN TAT NHAT Hà Nội 2,000 

123 5119********0925 TRINH THU PHUONG Hà Nội 2,000 

124 5387********8991 LE TIEN THANH Hà Nội 2,000 

125 5425********0294 DINH TIEN HONG NGOC Hà Nội 2,000 

126 5387********8569 NGUYEN NHAT LONG Hà Nội 2,000 

127 5425********6572 NGO VAN HUNG Hà Nội 2,000 

128 5119********0198 HOANG THUY DUONG Hà Nội 2,000 

129 5119********0149 DUONG VIET ANH Hà Nội 2,000 

130 5387********9034 NGUYEN TRUNG HIEU Hà Nội 2,000 

131 5119********4812 VU DUC CHIEN Hà Nội 2,000 

132 5387********1376 VU VAN NAM Hà Nội 2,000 

133 5119********8532 NGUYEN DUC THINH Hà Nội 2,000 

134 5425********9276 LAI THI MINH DUYEN Hà Nội 2,000 

135 5119********9889 VAN THI BINH Hà Nội 2,000 

136 5387********7428 PHUNG MINH THANG Hà Nội 2,000 

137 5387********7166 TRAN HOAI TRANG Hà Nội 2,000 

138 5387********7985 GIANG THI LAN Hà Nội 2,000 

139 5387********7843 DANG DINH HIEU Hà Nội 2,000 

140 5119********8198 NGUYEN MANH HAI Hà Nội 2,000 

141 5387********5725 NGUYEN THI QUYNH NGA Hà Nội 2,000 

142 5387********8333 DAO DUY NGU Hà Nội 2,000 

143 5119********0936 TRAN THUONG BAC Hà Nội 2,000 

144 5425********2693 NGO HUYEN CHIEM Hà Nội 2,000 

145 5387********2489 DONG THU QUYNH Hà Nội 2,000 

146 5387********3244 LE MINH THU Hà Nội 2,000 

147 5387********9274 LE MAI TRANG Hà Nội 2,000 

148 5387********9755 TRAN LUU QUANG Hà Nội 2,000 

149 5387********2301 NGUYEN THE VIET Hà Nội 2,000 

150 5119********2637 NGUYEN THANH LUAN Hà Nội 2,000 

151 5387********8833 LO TIEN MANH Hà Nội 2,000 

152 5387********5648 NGUYEN THI LAN PHUONG Hà Nội 2,000 

153 5387********1042 NGUYEN THI AI VAN Hà Nội 2,000 

154 5387********9953 VU THI THU LOAN Hà Nội 2,000 

155 5119********3966 NGUYEN QUOC THANH Hà Nội 2,000 

156 5387********8196 HOANG MANH QUAN Hà Nội 2,000 

157 5387********0167 TRAN THI NHUNG Hà Nội 2,000 

158 5425********2612 NGUYEN THI KIM OANH Hà Nội 2,000 

159 5387********3084 TRAN THI HANH Hà Nội 2,000 

160 5387********7654 TRAN VAN TIN Hà Nội 2,000 

161 5387********1843 LE THI LE HANG Hà Nội 2,000 

162 5387********1648 PHAM ANH DUNG Hà Nội 2,000 
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163 5387********4386 TRAN THI HA Hà Nội 2,000 

164 5387********5044 NGUYEN THI THANH HUYEN Hà Nội 2,000 

165 5387********6250 DO THI QUY Hà Nội 2,000 

166 5387********4148 BUI THI HUONG Hà Nội 2,000 

167 5387********4062 LE THI LAN ANH Hà Nội 2,000 

168 5425********7046 DAO THI THANH HUONG Hà Nội 2,000 

169 5387********3097 CUNG DUC KHOI Hà Nội 2,000 

170 5387********3194 NGUYEN TIEN HUNG Hà Nội 2,000 

171 5387********6900 NGUYEN THI HANG Hà Nội 2,000 

172 5387********8554 TRAN THANH HANG Hà Nội 2,000 

173 5119********2251 NGUYEN MINH QUANG Hà Nội 2,000 

174 5387********0420 TRIEU TIEN TRUONG Hà Nội 2,000 

175 5387********1375 TRUONG THI THU THUY Hà Nội 2,000 

176 5387********5397 DANG MANH CUONG Hà Nội 2,000 

177 5387********3606 NGUYEN THI BICH HUONG Hà Nội 2,000 

178 5387********5280 NGUYEN TRUONG GIANG Hà Nội 2,000 

179 5425********6593 NGUYEN HONG HANH Hà Nội 2,000 

180 5119********8991 LE THI NHUNG Hà Nội 2,000 

181 5387********9676 LE PHUONG THAO Hà Nội 2,000 

182 5387********8325 PHAM THE NGUYEN Hà Nội 2,000 

183 5387********8914 NGUYEN TIEN THUONG Hà Nội 2,000 

184 5387********7421 HOANG TUNG LAM Hà Nội 2,000 

185 5119********6728 DOAN MANH HUNG Hà Nội 2,000 

186 5387********7219 NGUYEN TUAN ANH Hà Nội 2,000 

187 5425********6799 VU THI QUYNH ANH Khánh Hòa 2,000 

188 5387********1507 NGUYEN THI HONG VAN Khánh Hòa 2,000 

189 5387********7210 PHAN NGOC VAN LY Đà Nẵng 2,000 

190 5425********9456 NGUYEN ANH TUNG Đà Nẵng 2,000 

191 5387********8548 LUU THI THANH HOA Đà Nẵng 2,000 

192 5387********0918 HA VAN THANH Đà Nẵng 2,000 

193 5387********5654 VO DUC DAN Đà Nẵng 2,000 

194 5119********2232 PHAM VAN THANH Đà Nẵng 2,000 

195 5387********3503 VO VAN THANH Đà Nẵng 2,000 

196 5387********1242 TRAN BANG GIANG Quảng Ngãi 2,000 

197 5387********5178 TRAN NGOC DO QUYEN Đà Nẵng 2,000 

198 5119********6592 DINH THI THUY TRAM Đà Nẵng 2,000 

199 5387********6384 LE THI KIEU TRANG Đà Nẵng 2,000 

200 5387********2592 HOANG NGOC ANH THU Huế 2,000 

201 5119********6604 NGUYEN THI HONG CHAU Đà Nẵng 2,000 

202 5387********8242 LE THI THUY DIEM Đà Nẵng 2,000 

203 5387********2326 MAI PHUOC PHUC Đà Nẵng 2,000 

204 5387********1213 TRAN NGOC MAI THANH TRAM Khánh Hòa 2,000 
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205 5387********3564 PHI HONG TRANG Đà Nẵng 2,000 

206 5119********3177 DANG THI KIM PHUONG Đà Nẵng 2,000 

207 5387********4698 PHAN DO QUYEN Quảng Nam 2,000 

208 5425********8016 NGUYEN TRUNG HAN Vũng Tàu 2,000 

209 5119********3553 PHAM THI BICH LIEN Vũng Tàu 2,000 

210 5387********0295 TRINH HOP HCM 2,000 

211 5387********3887 NGUYEN THI LINH Bà Rịa Vũng 
Tàu 

2,000 

212 5387********7307 PHAN THANH HA Vũng Tàu 2,000 

213 5425********5793 BUI QUOC HUY Vũng Tàu 2,000 

214 5387********2037 PHAN THI PHUONG TRUC Tây Ninh 2,000 

215 5387********4734 TRAN THI THUY KIEU Long An 2,000 

216 5387********8815 PHAM CONG TRIEU Bà Rịa Vũng 
Tàu 

2,000 

217 5119********4035 PHAN TAN LUC Đồng Nai 2,000 

218 5119********4118 NGUYEN VAN HANH HCM 2,000 

219 5119********7260 NGUYEN VAN AI HCM 2,000 

220 5425********2151 NGUYEN DUC HUY HOANG HCM 2,000 

221 5119********5164 NGUYEN THANH LONG HCM 2,000 

222 5425********6605 NGUYEN THE ANH HCM 2,000 

223 5119********8978 NGUYEN THI BACH NGA HCM 2,000 

224 5425********9613 NGUYEN MINH TAM HCM 2,000 

225 5387********7744 NGUYEN THI MINH CHAU HCM 2,000 

226 5119********7922 NGUYEN HONG HANH HCM 2,000 

227 5387********9439 NGUYEN QUOC NAM HCM 2,000 

228 5387********9745 LE MINH TUAN HCM 2,000 

229 5387********0571 NGUYEN THI THU HA HCM 2,000 

230 5119********6442 HOANG THI YEN HCM 2,000 

231 5387********3906 VO ANH TUAN HCM 2,000 

232 5387********5740 NGUYEN THANH TRUNG HCM 2,000 

233 5387********7577 PHAM THANH TRUNG HCM 2,000 

234 5387********5623 TO THI BE NHUNG HCM 2,000 

235 5387********4417 PHAM THI HOAI THANH HCM 2,000 

236 5425********0596 NGUYEN THI THU HIEN HCM 2,000 

237 5387********9452 HUYNH NGOC MINH HCM 2,000 

238 5387********5696 NGUYEN VIET TOAN HCM 2,000 

239 5119********3715 NGUYEN THI THU THUY HCM 2,000 

240 5387********8984 LAM THI HONG NHUNG HCM 2,000 

241 5387********0820 NGUYEN THI THU THUY HCM 2,000 

242 5387********9511 NGUYEN THI MY HCM 2,000 

243 5387********6532 DO THI THAO UYEN HCM 2,000 

244 5387********2007 NGUYEN PHUONG THANH HCM 2,000 
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THAO 

245 5387********1235 LE NGUYEN BAO HCM 2,000 

246 5119********9635 DINH THI THANH HONG HCM 2,000 

247 5387********8757 NGUYEN DUC HOANG ANH HCM 2,000 

248 5387********0214 DO VAN DUNG HCM 2,000 

249 5387********3245 THAI THANH NHAN HCM 2,000 

250 5119********3493 MAI THI HANH HCM 2,000 

251 5387********5679 NGUYEN THI PHUONG HCM 2,000 

252 5387********3548 DANG HONG NHUT HCM 2,000 

253 5119********2851 PHAM HONG NINH HCM 2,000 

254 5119********3987 HA THI HOP HCM 2,000 

255 5387********4701 NGUYEN THANH XUAN HCM 2,000 

256 5119********8935 LE THI PHUONG HCM 2,000 

257 5387********9794 NGUYEN HOANG PHU HCM 2,000 

258 5387********1650 TRAN DUC MINH HCM 2,000 

259 5387********6898 NGUYEN THI NGOC TRAM HCM 2,000 

260 5387********1374 NGUYEN PHAM MINH TAM HCM 2,000 

261 5387********2753 LE HOAN PHONG HCM 2,000 

262 5387********5811 HY THI MUI HCM 2,000 

263 5119********7788 LE VINH KHUONG HCM 2,000 

264 5119********0536 MAI TUAN KIET HCM 2,000 

265 5387********9033 DINH THI THU HOAI HCM 2,000 

266 5387********3466 NGUYEN HOAI TAM HCM 2,000 

267 5425********6039 NGUYEN THI HOA LE HCM 2,000 

268 5119********2684 PHAN HUYNH DIEN HCM 2,000 

269 5387********1102 LE THI THU NGUYET HCM 2,000 

270 5119********4328 LE PHUC NGUYEN HCM 2,000 

271 5425********0693 PHAM QUOC HUNG HCM 2,000 

272 5387********8518 LAM SON TUNG HCM 2,000 

273 5387********1091 VU HUU MINH TRI HCM 2,000 

274 5387********9553 NGUYEN THANH DAT HCM 2,000 

275 5387********6838 NGUYEN PHI HAI HCM 2,000 

276 5387********3832 HOANG MINH HIEN HCM 2,000 

277 5387********5143 DUONG BINH LE HCM 2,000 

278 5387********5110 DO XUAN SON HCM 2,000 

279 5387********2905 NGUYEN HOANG AN HCM 2,000 

280 5387********3852 NGUYEN VINH LONG HCM 2,000 

281 5387********7597 LE THI KIM CHI HCM 2,000 

282 5387********2609 NGUYEN DAC CUONG HCM 2,000 

283 5119********5958 NGUYEN CHUC TRIEU ANH Cần Thơ 2,000 

284 5425********7366 CAO DINH HONG Cà Mau 2,000 

285 5425********2956 TRAN NHUT QUANG Cà Mau 2,000 
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286 5119********6690 PHAN MINH LUAN Đồng Tháp 2,000 

287 5387********8026 TRAN THANH HAI Cà Mau 2,000 

288 5387********5441 NGO THI KIM NGAN Đồng Tháp 2,000 

289 5387********1912 DO THANH VINH Cần Thơ 2,000 

290 5387********0827 DIEP TON THANH Cần Thơ 2,000 

291 5387********5365 QUACH THUONG THAO Cần Thơ 2,000 

292 5387********1097 LE VAN THUC Cần Thơ 2,000 

293 5425********5403 DUONG THI CHUC LY Cần Thơ 2,000 

294 5387********0888 NGUYEN TRAN ANH DAO Cần Thơ 2,000 

295 5387********7502 BUI THI BE THAO Cần Thơ 2,000 

296 5387********3789 CAO THI Y Kiên Giang 2,000 

297 5119********2209 NGUYEN THU PHUONG Cần Thơ 2,000 

298 5387********7129 NGUYEN THI TUYET NHUNG Kiên Giang 2,000 

299 5119********4486 DOAN THI THU HA Cần Thơ 2,000 

300 5425********4311 HUYNH NGOC QUYEN Cần Thơ 2,000 

 
 

 
NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM 

 

 


